
QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

1

2 N. VĂN Hài TOÁN Hậu TOÁN Dương ANH Lương KHTN Duyên KHTN

3 TIN Linh ANH Yến GDCD Hậu N.VĂN N.Hà KHTN Duyên KHTN

4 TOÁN Nhàn LS-ĐL Hài LS-ĐL Hoa N.VĂN N.Hà GDCD Hậu HĐTN

5 LS-ĐL Hài TOÁN Hậu TIN Linh TOÁN Dương LS-ĐL N.Hà LS-ĐL

1 MĨ THUẬT An NHẠC V.Thắng KHTN Duyên N.VĂN N.Hà GDTC Hường KHTN

2 NHẠC V.Thắng LS-ĐL Hài GDTC Hường MĨ THUẬT An KHTN Duyên TOÁN

3 LS-ĐL Hài MĨ THUẬT An N. VĂN Giang GDTC Hường N.VĂN N.Hà KHTN

4 ANH Yến N.VĂN Hài N. VĂN Giang KHTN Duyên MĨ THUẬT An GDTC

5 HĐTN Hài HĐTN Yến MĨ THUẬT An KHTN Duyên TOÁN Phước ANH

1 N. VĂN Hài ANH Yến TOÁN Dương GDCD Vân C.NGHỆ Hường ANH

2 GDTC Hoàn GDĐP Hài NHẠC V.Thắng ANH Lương HĐTN Dương N.VĂN

3 C.NGHỆ Nhàn N.VĂN Hài KHTN Duyên NHẠC V.Thắng ANH Lương N.VĂN

4 N. VĂN Hài GDTC Hoàn ANH Lương HĐTN Vân NHẠC V.Thắng C.NGHỆ

5 GDĐP Hài KHTN Hường N. VĂN Giang C.NGHỆ Dương ANH Lương NHẠC

1 KHTN Hường C.NGHỆ Nhàn KHTN Duyên N.VĂN N.Hà TOÁN Phước LS-ĐL

2 TOÁN Nhàn KHTN Hường TOÁN Dương LS-ĐL N.Hà TOÁN Phước TIN

3 TOÁN Nhàn KHTN Hường GDĐP N.Hà KHTN Duyên TIN Linh TOÁN

4 KHTN Hường TIN Linh TOÁN Dương KHTN Duyên GDĐP N.Hà MĨ THUẬT

5

1 GDCD Yến N.VĂN Hài HĐTN Dương TIN Linh LS-ĐL N.Hà GDTC

2 ANH Yến N.VĂN Hài C.NGHỆ Dương GDTC Hường N. VĂN N.Hà HĐTN

3 LS-ĐL Hài ANH Yến GDTC Hường LS-ĐL N.Hà KHTN Duyên N.VĂN

4 N. VĂN Hài GDCD Yến ANH Lương TOÁN Dương GDTC Hường GDĐP

5 KHTN Hường LS-ĐL Hài KHTN Duyên TOÁN Dương N. VĂN N.Hà ANH

1 ANH Yến GDTC Hoàn ANH Lương TOÁN Dương N.VĂN N.Hà GDCD

2 HĐTN Hài TOÁN Hậu LS-ĐL Hoa ANH Lương LS-ĐL N.Hà TOÁN

3 TOÁN Nhàn TOÁN Hậu LS-ĐL Hoa GDĐP N.Hà ANH Lương TOÁN

4 GDTC Hoàn KHTN Hường N. VĂN Giang LS-ĐL N.Hà HĐTN Dương LS-ĐL

5 KHTN Hường HĐTN Yến HĐTN Dương HĐTN Vân TOÁN Phước N.VĂN

Môn MT 9 học TKB trực tuyến 
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 Thực hiện từ thứ 2 ngày 30 tháng 9 năm 2024

7C2 7D2
THỨ

TRỰC BAN
Tiết

6A2 6B2

CÔ HÀI CÔ YẾN

7A2 7B2

THẦY DƯƠNG CÔ N.HÀ CÔ LƯƠNG

P.Hà

Lương

Duyên

Nhàn

 SH dưới cờ -SH lớp  SH dưới cờ -SH lớp

CÔ VÂN

 SH dưới cờ -SH lớp

THỨ 3

L.Bình

Giang

Hoa

Luân

 SH dưới cờ -SH lớp  SH dưới cờ -SH lớp

THỨ 2

 SH dưới cờ -SH lớp

THỨ 4
P.Hà

Lương

Dương

Vân

THỨ 5

L.Bình

Thỏa

N.Hà

Linh

Trống vào lớp truy bài từ 6h45' đến 7h00'; GV đổi giờ phải được sự đồng ý của BGH.

THỨ 6

P.Hà

Thỏa Yến

Hài

THỨ 7
P.Hà

Giang

N.Bình

Hường



Thời gian

tính giờ

Từ 7h00- 7h45'

Luân TOÁN Nhàn N. VĂN N.Bình TOÁN Thỏa N. VĂN Hoa Từ 7h50'- 8h 35'

Luân N. VĂN N.Bình HĐTN Nhàn N. VĂN Hoa TOÁN Thỏa Từ 8h50' - 9h35'

Lương ANH Yến KHTN Duyên KHTN Luân GDCD Vân Từ 9h40' - 10h25'

Hoa ANH Yến KHTN Duyên GDCD Vân KHTN Luân Từ 10h30'- 11h15'

Luân GDTC Trường ANH Yến ANH Lương N. VĂN Hoa Từ 7h00- 7h45'

Phước LS-ĐL N.Bình GDTC Trường KHTN Luân ANH Lương Từ 7h50'- 8h 35'

Luân KHTN Duyên N. VĂN N.Bình N.VĂN Hoa NHẠC V.Thắng Từ 8h50' - 9h35'

Hường TOÁN Nhàn NHẠC V.Thắng N.VĂN Hoa LS-ĐL N.Bình Từ 9h40' - 10h25'

Lương LS-ĐL N.Bình TOÁN Nhàn NHẠC V.Thắng KHTN Luân Từ 10h30'- 11h15'

Lương NHẠC V.Thắng TOÁN Nhàn GDTC Hoàn KHTN Luân Từ 7h00- 7h45'

P.Hà KHTN Duyên TOÁN Nhàn KHTN Luân TOÁN Thỏa Từ 7h50'- 8h 35'

P.Hà ANH Yến C.NGHỆ Dương LS-ĐL Vân GDTC Hoàn Từ 8h50' - 9h35'

Hường C.NGHỆ Dương GDCD Yến C. NGHỆ Thỏa KHTN Luân Từ 9h40' - 10h25'
V.Thắng TOÁN Nhàn ANH Yến KHTN Luân LS-ĐL Vân Từ 10h30'- 11h15'

Hoa TIN Linh MĨ THUẬT An LS-ĐL N.Bình C. NGHỆ Thỏa Từ 7h00- 7h45'

Linh N. VĂN N.Bình KHTN Duyên HĐTN Thỏa N. VĂN Hoa Từ 7h50'- 8h 35'

Phước MĨ THUẬT An LS-ĐL N.Bình N. VĂN Hoa TOÁN Thỏa Từ 8h50' - 9h35'

An LS-ĐL N.Bình HĐTN Nhàn TOÁN Thỏa N. VĂN Hoa Từ 9h40' - 10h25'
TOÁN Thỏa TIN Linh Từ 10h30'- 11h15'

Hường KHTN Duyên LS-ĐL N.Bình ANH Lương TOÁN Thỏa Từ 7h00- 7h45'

Lương KHTN Duyên GDĐP N.Bình TOÁN Thỏa N. VĂN Hoa Từ 7h50'- 8h 35'

P.Hà GDĐP N.Bình TIN Linh C. NGHỆ Thỏa ANH Lương Từ 8h50' - 9h35'

N.Hà N. VĂN N.Bình KHTN Duyên N. VĂN Hoa HĐTN Thỏa Từ 9h40' - 10h25'
Lương N. VĂN N.Bình ANH Yến TIN Linh C. NGHỆ Thỏa Từ 10h30'- 11h15'

Hậu TOÁN Nhàn N. VĂN N.Bình TOÁN Thỏa N.VĂN Hoa Từ 7h00- 7h45'

Phước HĐTN Nhàn N. VĂN N.Bình GDTC Hoàn TOÁN Thỏa Từ 7h50'- 8h 35'

Phước GDCD Yến GDTC Trường LS-ĐL Vân -N. Bình GDTC Hoàn Từ 8h50' - 9h35'

Hoa GDTC Trường TOÁN Nhàn ANH Lương LS-ĐL Vân -N. Bình Từ 9h40' - 10h25'

P.Hà HĐTN Nhàn LS-ĐL N.Bình N. VĂN Hoa ANH Lương Từ 10h30'- 11h15'

Vĩnh Bảo; ngày  25 tháng  8 năm 2024
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

7D2 8A2

CÔ THỎACÔ LƯƠNG

9A2 9B28B2

CÔ N.BÌNH

 SH dưới cờ -SH lớp

CÔ HOACÔ NHÀN

 SH dưới cờ -SH lớp SH dưới cờ -SH lớp  SH dưới cờ -SH lớp  SH dưới cờ -SH lớp

Phạm Thị Hà

Trống vào lớp truy bài từ 6h45' đến 7h00'; GV đổi giờ phải được sự đồng ý của BGH.


